Phụ lục I
Chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
b) Báo cáo tổng hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Cơ quan, người nhận báo cáo:
a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận báo cáo cơ sở.
b) Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận báo cáo tổng hợp.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: 
a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo đến cơ quan thực hiện báo cáo tổng hợp;
b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 23 của tháng cuối kỳ báo cáo.
c) Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 06 tháng/lần và 01 năm/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
a) Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;
b) Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Mẫu 01; 
b) Báo cáo tổng hợp: Mẫu 02.
10. Biểu mẫu số liệu báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Mẫu 01a; Mẫu 01b;
b) Báo cáo tổng hợp: Mẫu 02a; Mẫu 02b.

Mẫu số 01
ĐC-BCCS
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
(Kỳ báo cáo: 06 tháng/ 01 năm)

	Thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh;
(Tên cơ quan, đơn vị)… báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm/6 tháng cuối năm/năm…… như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	
1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao thường xuyên
1.1. Số nhiệm vụ được giao thường xuyên: …… nhiệm vụ, trong đó:
- Số lượng nhiệm vụ được giao trên phần mềm TDTHNV liên thông với Văn phòng UBND tỉnh…………
- Số lượng nhiệm vụ được giao ngoài phần mềm TDTHNV liên thông với Văn phòng UBND tỉnh …………
1.2. Kết quả thực hiện:
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: …… nhiệm vụ (…đúng hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: …. Nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: ….. nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn).
(chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo)
2. Tình hình thực hiện các nội dung được giao trong Chương trình công tác của UBND tỉnh
2.1. Tổng số các nội dung được giao là cơ quan tham mưu thực hiện:…
2.2. Kết quả thực hiện:
- Đã trình, báo cáo tại cuộc họp UBND, giao ban: …… nội dung;
- Đã hoàn thành và đăng ký nội dung trình, báo cáo: …….nội dung;
- Xin hoãn, chuyển thời gian trình, báo cáo: …….. nội dung;
- Xin dừng, rút nội dung trình, báo cáo: ……….. nội dung;
- Chưa thực hiện: ………… nội dung.
(chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)
	II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN (nếu có)
1. Tồn tại, hạn chế 
2. Nguyên nhân
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)
(Tên cơ quan, đơn vị) gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)
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7

Mẫu số 01a
BSL - BCCS 
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO THƯỜNG XUYÊN 
TẠI SỞ/BAN/NGÀNH/UBND HUYỆN/UBND THỊ XÃ/UBND THÀNH PHỐ........................
 (Kèm theo Báo cáo số           /BC-….. ngày     tháng   năm      của …………………….)

	TT
	Tên, thời điểm giao nhiệm vụ
(Ghi rõ tên và thời điểm giao nhiệm vụ theo đúng văn bản giao nhiệm vụ)
	Thời hạn xử lý
	Phương thức giao nhiệm vụ
	Tình hình thực hiện
	Kết quả xử lý bằng văn bản kiểm chứng
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng và trích yếu của văn bản)

	
	
	
	
	Đã thực hiện
	Đang thực hiện
	Chưa thực hiện
	

	
	
	
	Trên PM
	Ngoài PM

	ĐH
	QH
	KH
	TH
	QH
	KH
	TH
	QH
	KH
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Lưu ý:
- Các từ viết tắt: ĐH: Đúng Hạn; TH: Trong hạn; QH: Quá hạn; KH: Không hạn.
- Đối với mỗi nhiệm vụ được giao cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo cơ sở đánh số 1 vào ô tương ứng từ (4) đến (14).
Ví dụ 1: Phương thức giao nhiệm vụ: cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo cơ sở đánh số 1 vào ô số (4) hoặc ô số (5) theo đúng phương thức nhận nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, trường hợp nhận nhiệm vụ qua cả hai phương thức thì chỉ đánh vào ô số (4).
Ví dụ 2: Tình hình thực hiện: cơ quan, đơn vị đánh số 1 vào một trong các ô số từ (6) đến (14) tương ứng với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.
Mẫu số 01b
BSL - BCCS 
Phụ lục 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH 
TẠI SỞ/BAN/NGÀNH/UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ........................
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-….. ngày     tháng   năm      của …………………….)
	TT
	Tên, thời điểm giao nhiệm vụ
(Ghi rõ tên và thời điểm giao nhiệm vụ theo đúng văn bản giao nhiệm vụ)
	Thời hạn xử lý
	Tình hình thực hiện
	Kết quả xử lý bằng văn bản kiểm chứng
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng và trích yếu của văn bản)
	Ghi chú
(nêu rõ lý do đối với các nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành hoặc đã xin hoãn/rút)

	
	
	
	Đã hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Đã xin hoãn/xin rút
	
	

	
	
	
	Đã trình, báo cáo tại các phiên họp
	Chưa trình, báo cáo tại các phiên họp nhưng đã đăng ký nội dung trình, báo cáo
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xin hoãn
	Xin rút
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Lưu ý:
Đối với mỗi nội dung được giao cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo cơ sở đánh số 1 vào một trong các ô số từ (4) đến (8) tương ứng với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.


Mẫu số 02
ĐC-BCTH
	UBND TỈNH HƯNG YÊN
VĂN PHÒNG

Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
(Kỳ báo cáo: 06 tháng/ 01 năm)

	Thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh;
Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm/6 tháng cuối năm/năm…….như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	
1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ giao thường xuyên
Số nhiệm vụ giao thường xuyên: …… nhiệm vụ, trong đó
- Số lượng nhiệm vụ giao trên phần mềm TDTHNV liên thông Văn phòng UBND tỉnh…………
- Số lượng nhiệm vụ giao ngoài phần mềm TDTHNV liên thông với Văn phòng UBND tỉnh …………
Kết quả thực hiện:
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: …… nhiệm vụ (…đúng hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: …. Nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: ….. nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn).
1.1. Tại các sở, ban, ngành tỉnh
Số nhiệm vụ giao thường xuyên: …… nhiệm vụ, trong đó
- Số lượng nhiệm vụ giao trên phần mềm TDTHNV liên thông Văn phòng UBND tỉnh…………
- Số lượng nhiệm vụ giao ngoài phần mềm TDTHNV liên thông với Văn phòng UBND tỉnh …………
Kết quả thực hiện:
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: …… nhiệm vụ (…đúng hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: …. Nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: ….. nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn).
1.2. Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
Số nhiệm vụ giao thường xuyên: …… nhiệm vụ, trong đó
- Số lượng nhiệm vụ giao trên phần mềm TDTHNV liên thông Văn phòng UBND tỉnh…………
- Số lượng nhiệm vụ giao ngoài phần mềm TDTHNV liên thông với Văn phòng UBND tỉnh …………
Kết quả thực hiện:
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: …… nhiệm vụ (…đúng hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ đang thực hiện: …. Nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn);
- Số nhiệm vụ chưa thực hiện: ….. nhiệm vụ (…trong hạn, …quá hạn, …không hạn).
(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo)
2. Tình hình thực hiện các nội dung giao trong Chương trình công tác của UBND tỉnh
Số nhiệm vụ giao các cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện:……,
Kết quả thực hiện:
- Đã trình, báo cáo tại cuộc họp UBND, giao ban: …… nội dung;
- Đã hoàn thành và đăng ký nội dung trình, báo cáo: …….nội dung;
- Xin hoãn, chuyển thời gian trình, báo cáo: …….. nội dung;
- Xin dừng, rút nội dung trình, báo cáo: ……….. nội dung;
- Chưa thực hiện: ………… nội dung.
2.1. Tại các sở, ban, ngành tỉnh
Số nhiệm vụ giao các cơ quan tham mưu thực hiện:……,
Kết quả thực hiện:
- Đã trình, báo cáo tại cuộc họp UBND, giao ban: …… nội dung;
- Đã hoàn thành và đăng ký nội dung trình, báo cáo: …….nội dung;
- Xin hoãn, chuyển thời gian trình, báo cáo: …….. nội dung;
- Xin dừng, rút nội dung trình, báo cáo: ……….. nội dung;
- Chưa thực hiện: ………… nội dung.
2.2. Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố (nếu có)
Số nhiệm vụ giao các đơn vị tham mưu thực hiện:……,
Kết quả thực hiện:
- Đã trình, báo cáo tại cuộc họp UBND, giao ban: …… nội dung;
- Đã hoàn thành và đăng ký nội dung trình, báo cáo: …….nội dung;
- Xin hoãn, chuyển thời gian trình, báo cáo: …….. nội dung;
- Xin dừng, rút nội dung trình, báo cáo: ……….. nội dung;
- Chưa thực hiện: ………… nội dung.
(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)
	II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN (nếu có)
1. Tồn tại, hạn chế 
2. Nguyên nhân
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	CHÁNH VĂN PHÒNG
(ký tên, đóng dấu)









Mẫu số 02a
BSL - BC TH
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-….. ngày     tháng   năm      của …………………….)
	TT
	Tên, thời điểm giao nhiệm vụ
(Ghi rõ tên và thời điểm giao nhiệm vụ theo đúng văn bản giao nhiệm vụ)
	Thời hạn xử lý
	Phương thức giao nhiệm vụ
	Tình hình thực hiện
	Kết quả xử lý bằng văn bản kiểm chứng
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng và trích yếu của văn bản)

	
	
	
	
	Đã thực hiện
	Đang thực hiện
	Chưa thực hiện
	

	
	
	
	Trên PM
	Ngoài PM

	ĐH
	QH
	KH
	TH
	QH
	KH
	TH
	QH
	KH
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I. Tại các sở, ban, ngành

	1. Sở/ban/ngành……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Sở/ban/ngành……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số nhiệm vụ thực hiện tại các sở, ban, ngành tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II. Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

	1. UBND huyện/thị xã/thành phố….

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. UBND huyện/thị xã/thành phố….

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số nhiệm vụ thực hiện tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Lưu ý:
- Các từ viết tắt: ĐH: Đúng Hạn; TH: Trong hạn; QH: Quá hạn; KH: Không hạn.
- Đối với mỗi nhiệm vụ giao cơ quan xây dựng báo cáo tổng hợp đánh số 1 vào ô tương ứng từ (4) đến (14).
Ví dụ 1: Phương thức giao nhiệm vụ: cơ quan xây dựng báo cáo tổng hợp đánh số 1 vào ô số (4) hoặc ô số (5) theo đúng phương thức nhận nhiệm vụ tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị.
Ví dụ 2: Tình hình thực hiện: cơ quan xây dựng báo cáo tổng hợp đánh số 1 vào một trong các ô số từ (6) đến (14) tương ứng với tình hình thực hiện nhiệm vụ tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị.


Mẫu số 02b
BSL - BCTH 
Phụ lục 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG (NHIỆM VỤ) GIAO TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-….. ngày     /6/2019 của …………………….)
	TT
	Tên, thời điểm giao nhiệm vụ
(Ghi rõ tên và thời điểm giao nhiệm vụ theo đúng văn bản giao nhiệm vụ)
	Thời hạn xử lý
	Tình hình thực hiện
	Kết quả xử lý bằng văn bản kiểm chứng
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng và trích yếu của văn bản)
	Ghi chú
(nêu rõ lý do đối với các nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành hoặc đã xin hoãn/rút)

	
	
	
	Đã hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	Đã xin hoãn/xin rút
	
	

	
	
	
	Đã trình, báo cáo tại các phiên họp
	Chưa trình, báo cáo tại các phiên họp nhưng đã đăng ký nội dung trình, báo cáo
	
	Xin hoãn
	Xin rút
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I. Tại các sở, ban ngành

	1. Sở/ban/ngành……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Sở/ban/ngành……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số nhiệm vụ giao các sở, ban, ngành tham mưu thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II. Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

	1. UBND huyện/thị xã/thành phố….

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. UBND huyện/thị xã/thành phố….

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số nhiệm vụ giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu thực hiện
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số chung
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Lưu ý:
Đối với mỗi nội dung giao, cơ quan xây dựng báo cáo tổng hợp đánh số 1 vào một trong các ô số từ (4) đến (8) tương ứng với tình hình thực hiện nhiệm vụ tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị.

Phụ lục II
Chế độ báo cáo tình hình xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
và các vấn đề liên quan
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và các vấn đề liên quan.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình xét cho phép sử dụng thẻ ABTC; tình hình xét cấp thẻ ABTC; tình hình sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4. Cơ quan nhận báo cáo: 
a) Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh);
b) Các cơ quan liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục hải quan Hưng Yên.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất trước ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.
Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu 01.
10. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mẫu 01a; Mẫu 01b.


Mẫu số 01
ĐC-BC
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Tình hình xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và các vấn đề liên quan 
(Kỳ báo cáo: 01 năm)

1. Tình hình xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
- Số doanh nhân đề nghị được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC: ..... người. Trong đó:
+ Số doanh nhân không được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho phép sử dụng thẻ ABTC:.... người.
+ Số doanh nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho phép sử dụng thẻ ABTC:.... người.
2. Tình hình xét cấp thẻ ABTC
- Số doanh nhân đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công An cấp thẻ:.... người;
- Số doanh nhân bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công An từ chối cấp thẻ:.... người;
- Số doanh nhân đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục, chờ kết quả của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công An cấp thẻ:.... người.
(Chi tiết theo phụ lục số 01 gửi kèm)
	3. Tình hình sử dụng thẻ ABTC 
	- Việc thực hiện gửi báo cáo định kỳ tình hình sử dụng thẻ ABTC (số doanh nghiệp gửi báo cáo, doanh nghiệp không gửi báo cáo):
- Số doanh nhân được cấp thẻ ABTC còn giá trị sử dụng trong năm: .....
	- Số doanh nhân đã sử dụng thẻ ABTC trong năm:....; 
	+ Tổng số lần sử dụng: ... lần; Trung bình: .... lần/người.
	+ Các quốc gia và vùng lãnh thổ được doanh nhân thường xuyên đi lại (tên/số lượt): .....
	- Số doanh nhân không sử dụng thẻ ABTC trong năm:....;
(Chi tiết theo phụ lục số 02 gửi kèm)
3. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị
(Tên cơ quan, đơn vị) trân trọng báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)











Mẫu số 01a
BSL - BC 
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC VÀ XÉT CẤP THẺ ABTC ĐỐI VỚI DOANH NHÂN
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số    /BC-…… ngày    tháng   năm    của……………………)

	TT
	Tên doanh nhân

	Chức vụ, đơn vị công tác
(ghi rõ tên doanh nghiệp, bộ phận công tác)
	Được UBND tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
	Tình hình xét cấp thẻ ABTC
	Ghi chú

	
	
	
	Cho phép
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu của văn bản)
	Không cho phép
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu của văn bản)
	Đã được cấp
(Ghi rõ số thẻ, ngày cấp, có giá trị đến)
	Bị từ chối
(Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu của văn bản trả lời)
	Đang chờ kết quả
(Đánh dấu “x”)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	






Mẫu số 01b
BSL - BC
Phụ lục 02
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THẺ ABTC CỦA DOANH NHÂN
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số    /BC-…… ngày    tháng   năm    của……………………)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện tại
	Nơi làm việc
	Số thẻ
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Số lần
dùng thẻ
	Quốc gia/
Vùng lãnh thổ đã đến
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Phụ lục III
Chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,
 tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
b) Báo cáo tổng hợp: Thanh tra tỉnh.
4. Cơ quan nhận báo cáo: 
a) Thanh tra tỉnh nhận báo cáo cơ sở;
b) Ủy ban nhân dân tỉnh nhận báo cáo tổng hợp.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: 
a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo chận nhất trước ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo đến cơ quan thực hiện báo cáo tổng hợp;
b) Thanh tra tỉnh gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 23 của tháng cuối kỳ báo cáo.
c) Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 tháng/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu 01 (dùng chung cho báo cáo cơ sở và báo cáo tổng hợp).
Mẫu số 01
ĐC-BC
	
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Kết quả công tác công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,
 tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(Kỳ báo cáo: 01 tháng)

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG …..
1. Kết quả thanh tra 
* Thanh tra hành chính
- Tổng số cuộc đang thực hiện (kỳ trước chuyển sang; triển khai trong kỳ báo cáo; theo kế hoạch, thường xuyên và đột xuất);
- Về tiến độ (số cuộc: kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết luận). 
- Phát hiện vi phạm:
+ Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra;
+ Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, thuộc lĩnh vực; số tiền, đất, tài sản được phát hiện có vi phạm; 
- Kiến nghị xử lý vi phạm:
+ Xử lý trách nhiệm về kinh tế, xử lý kỷ luật hành chính; 
+ Xử lý hình sự: chuyển cơ quan điều tra xử lý; 
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; 
- Số tiền, tài sản thu hồi, xử lý trong quá trình thanh tra.
- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo;
- Kết quả thực hiện các kiến nghị (về kinh tế, hành chính và chuyển cơ quan điều tra xử lý).
* Thanh tra chuyên ngành
- Tổng số cuộc đang thực hiện (số cuộc có thành lập đoàn, số cuộc thanh tra độc lập); 
- Số đối tượng được thanh tra (cá nhân, tổ chức);
- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu.
- Số cá nhân, tổ chức vi phạm;
- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra;
- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành; tổng số tiền vi phạm; số tiền xử lý tài sản vi phạm; số tiền kiến nghị thu hồi; số tiền xử phạt vi phạm, số giấy phép thu hồi, bãi bỏ….. 
- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi.
2. Kết quả thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
* Về tiếp công dân: 
- Kết quả tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất) của trụ sở tiếp công dân, của chủ tịch Uỷ ban nhân dân, của thủ trưởng các cấp, các ngành và của các cơ quan thanh tra (số lượt, người); số vụ việc (cũ, mới phát sinh); số đoàn đông người (báo cáo cụ thể các đoàn đông người có tính chất phức tạp); 
- Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội; tố cáo tham nhũng).
- Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải quyết, đã được giải quyết).  
* Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
- Tiếp nhận (số đơn tiếp nhận trong kỳ, đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang); 
- Phân loại đơn (Theo loại đơn: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo nội dung: lĩnh vực hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội, tố cáo tham nhũng. Theo thẩm quyền: đơn thuộc thẩm quyền, đơn không thuộc thẩm quyền. Theo trình tự giải quyết: chưa được giải quyết; đã được giải quyết lần đầu; đã được giải quyết nhiều lần). 
- Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: (số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; số lượng văn bản đôn đốc việc giải quyết; số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền; số đơn thuộc thẩm quyền; số đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh….).
* Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 
- Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 
+ Tổng số: đơn khiếu nại; vụ việc thuộc thẩm quyền; số vụ việc đã giả quyết (thông qua giải thích, thuyết phục; giải quyết bằng quyết định hành chính); số vụ việc giải quyết lần 1, lần 2 và trên 2 lần. (bao gồm cả các vụ việc tranh chấp đất đai)
+ Kết quả giải quyết: số vụ việc khiếu nại đúng, số vụ việc khiếu nại sai, số vụ việc khiếu nại đúng một phần; tổng số tiền, đất (tài sản) kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước và trả lại cho công dân; phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm qua giải quyết khiếu nại (kiến nghị xử lý hành chính, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý); chấp hành thời hạn giải quyết theo quy định; 
+ Việc thi hành kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện; số quyết định đã thực hiện xong).
+ Kết quả thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (về kinh tế, hành chính và chuyển cơ quan điều tra xử lý).
- Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:
+ Tổng số: đơn tố cáo; vụ việc thuộc thẩm quyền; số vụ việc đã giải quyết;
+ Kết quả giải quyết: số vụ việc tố cáo đúng, số vụ việc tố cáo sai, số vụ việc tố cáo đúng một phần; tổng số tiền, đất, tài sản kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước và trả lại cho công dân; phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm qua giải quyết tố cáo (hành chính, chuyển cơ quan điều tra xử lý); việc chấp hành thời gian giải quyết theo quy định; 
+ Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo (tổng số quyết định phải tổ chức thực hiện; số quyết định đã thực hiện xong);
+ Kết quả thực hiện quyết định xử lý tố cáo (về kinh tế, hành chính và chuyển cơ quan điều tra xử lý).
- Xử lý, giải quyết đơn do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan của Trung ương và của tỉnh chuyển về:
Nêu cụ thể từng vụ việc (có danh sách gửi kèm báo cáo)
3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
	4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
* Việc triển khai các cuộc thanh tra: 
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; 
- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết luận. 
* Kết quả thanh tra, kiểm tra: 
- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra;
- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; 
- Kiến nghị: kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, xử lý khác (nếu có); kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; 
- Kết quả thực hiện các kiến nghị.
	II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG ….
 (Tên cơ quan, đơn vị) gửi/báo cáo………………………………../.
	Nơi nhận:
- Tên cơ quan nhận báo cáo;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)







Phụ lục IV
Chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
b) Báo cáo tổng hợp: Thanh tra tỉnh.
4. Cơ quan nhận báo cáo: 
a) Thanh tra tỉnh nhận báo cáo cơ sở;
b) Ủy ban nhân dân tỉnh nhận báo cáo tổng hợp.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: 
a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo chận nhất trước ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo đến cơ quan thực hiện báo cáo tổng hợp;
b) Thanh tra tỉnh gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 23 của tháng cuối kỳ báo cáo.
c) Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 06 tháng/lần và 01 năm/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 
a) Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;
b) Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu 01 (dùng chung cho báo cáo cơ sở và báo cáo tổng hợp).


Mẫu số 01
ĐC-BC
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp
(Kỳ báo cáo: 06 tháng/01 năm)

1. Việc ban hành kế hoạch
Số doanh nghiệp được dự kiến thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch:……….; đột xuất:………
2. Việc triển khai thực hiện
- Số doanh nghiệp đã kiểm tra, thanh tra: …
- Số doanh nghiệp chưa thanh tra kiểm tra theo kế hoạch:……….. (nguyên nhân)
3. Kết quả thanh tra, kiểm tra
- Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số doanh nghiệp có sai phạm:……….
- Kiến nghị về:  Hành chính, kinh tế………..
4. Đánh giá, kiến nghị, đề xuất
(Nêu rõ việc chồng chéo nếu có)
(Tên cơ quan, đơn vị) gửi/báo cáo……………………………………./.
	Nơi nhận:
- Tên cơ quan nhận báo cáo;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)










Phụ lục V
Chế độ báo cáo kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
b) Báo cáo tổng hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Cơ quan nhận báo cáo: 
a) Sở Thông tin và Truyền thông nhận báo cáo cơ sở;
b) Ủy ban nhân dân tỉnh nhận báo cáo tổng hợp.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: 
a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo chận nhất trước ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo đến cơ quan thực hiện báo cáo tổng hợp;
b) Sở Thông tin và Truyền thông gửi báo cáo chậm nhất trước ngày 23 của tháng cuối kỳ báo cáo.
c) Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 quý/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo
9. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu 01 (dùng chung cho báo cáo cơ sở và báo cáo tổng hợp).
9. Mẫu đề cương báo cáo: 
a) Báo cáo cơ sở: Mẫu 01; 
b) Báo cáo tổng hợp: Mẫu 02.
10. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mẫu 02a.


Mẫu số 01
ĐC-BCCS
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh
(Kỳ báo cáo: Quý…)

	I. Thông tin chung
	Tên đơn vị báo cáo:…………………………………………………….…
	Tổng số cán bộ công chức: ………………………………………….……
	Cán bộ tổng hợp:…………………………Chức vụ:………………….….
	Điện thoại:…………………..Email……………………………….……..
	II. Thông tin báo cáo
1. Phần mềm QLVB&ĐH
	1.1 Tiếp nhận, gửi văn bản trên phần mềm
	- Văn bản đến:
	+ Tổng số văn bản đến của đơn vị:………………………………………
	+ Tổng số văn bản đến của đơn vị được cập nhật trên phần mềm:………
	+ Tổng số văn bản đến của đơn vị nhận qua mạng:………………………
	- Văn bản đi:
	+ Tổng số văn bản đi của đơn vị:…………………………………………
	+ Tổng số văn bản đi của đơn vị được cập nhật trên phần mềm:…………
	+ Tổng số văn bản đi của đơn vị được gửi qua mạng:……………………
	1.2 Tình hình sử dụng phần mềm của cán bộ, công chức
	+ Số lượng cán bộ, công chức được cấp tài khoản sử dụng:………………
	+ Tần xuất sử dụng (lượt/ngày):……………………………………………
	2. Phần mềm Một cửa điện tử
	+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận của đơn vị:……………………………………
	+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận được cập nhật vào phần mềm:……………..
	+ Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn:…………………………………….
	+ Tổng số hồ sơ giải quyết quá hạn:………………………………………
	+ Tổng số hồ sơ được tiếp nhận ở mức độ 3: ……………………………
	+ Tổng số hồ sơ được tiếp nhận ở mức độ 4: ……………………………
	3. Sử dụng Thư điện tử công vụ
	+ Số lượng cán bộ, công chức được cấp tài khoản thư điện tử:…………..
	+ Tần xuất sử dụng thư điện tử (lượt/ngày):………………………………
	4. Cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị
Các nội dung thông tin được cập nhật
- Mục thông tin giới thiệu chung về địa phương, cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc có tổng số tin, bài trong quý:………………
	- Mục thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành có tổng số tin, bài trong quý:
	- Mục thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch có tổng số tin, bài trong quý:………..
	- Mục tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có tổng số tin, bài trong quý:………………
	- Mục thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm có tổng số tin, bài trong quý:………………
	- Mục thông tin về dịch vụ công trực tuyến?  Có ☐      Không ☐
	- Có đặt đường liên kết tới các trang: 
+ Công báo Hưng Yên? Có ☐      Không ☐
+ Một cửa điện tử ? Có ☐      Không ☐
+ Hệ thống văn bản của tỉnh ban hành? Có ☐      Không ☐
+ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật? Có ☐      Không ☐
- Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin (Tin tức, Văn bản quy phạm pháp luật, thông tin giới thiệu, thông tin tuyên truyền,…)? Có ☐      Không ☐. 
Tổng số tin bài của cả Quý....................
	Nơi nhận:
- Tên cơ quan nhận báo cáo;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)









Mẫu số 02
ĐC-BCTH
	UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO 
Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh
(Kỳ báo cáo: Quý…)

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung Quý .. như sau:
I. Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung
1. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
1.1. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
Qua thống kê và báo cáo của các cơ quan, đơn vị (báo cáo từ ngày …. đến ngày …. và chỉ báo cáo số lượng văn bản không là văn bản mật) cho thấy tình hình cập nhật, gửi và nhận văn bản như sau:
-  Tỷ lệ trung bình cập nhật, gửi và nhận văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản điều hành:
+ Văn bản đến được cập nhật: … %;
+ Văn bản đi được cập nhật: …. %;
+ Văn bản đến nhận qua mạng: …. % (tổng văn bản đến nhận trên phần mềm/tổng văn bản đến);
+ Văn bản đi gửi qua mạng: …. % (tổng văn bản đi gửi trên phần mềm/tổng văn bản đi).
- Về cơ bản đa số các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc cập nhật văn bản đến, văn bản đi, chỉ một vài đơn vị cập nhật văn bản đi đạt tỷ lệ chưa được cao. 
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
1.2. Phần mềm Một cửa điện tử.
- Thống kê tiếp nhận và cập nhật hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước (cấp sở; cấp huyện) vào phần mềm đạt mức độ như sau:
	+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý: …. hồ sơ;
	+ Tổng số hồ sơ cập nhật vào phần mềm: ….. hồ sơ, đạt tỷ lệ ….%;
	+ Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn (được cập nhật trên phần mềm): …. hồ sơ, đạt tỷ lệ ….. %;
	+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết: …., đạt tỷ lệ …. %;
	+ Tổng số hồ sơ giải quyết quá hạn: …., đạt tỷ lệ …. %;
+ Tổng số hồ sơ mức độ 3: …. hồ sơ;
+ Tổng số hồ sơ mức độ 4: …… hồ sơ.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
1.3. Sử dụng thư điện tử công vụ
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
1.4. Cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. UBND các xã, phường, thị trấn
2.1. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
2.2 Phần mềm Một cửa điện tử
Thống kê tiếp nhận và cập nhật hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến các xã, phường, thị trấn trong quý IIvào phần mềm đạt mức độ như sau:
+ Tổng số hồ sơ cập nhật vào phần mềm: ……. hồ sơ;
+ Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn (được cập nhật trên phần mềm): …… hồ sơ, đạt tỷ lệ ………… %;     
+ Tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn (được cập nhật trên phần mềm): …………. hồ sơ, đạt tỷ lệ …………… %.
2.3 Đánh giá chung
II. Đề xuất, kiến nghị
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Tên cơ quan nhận báo cáo;
- ……………….
- Lưu: ….. 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)










Mẫu số 02a
BSL - BC TH
Phụ lục
KẾT QUẢ SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DÙNG CHUNG
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-….. ngày     tháng   năm      của …………………….)

	TT
	Tên đơn vị
	Tổng số
 cán bộ
công chức
	Phần mềm QLVB&ĐH

	
	
	
	Văn bản đến
	Văn bản đi
	Số lượng
 cán bộ có tài khoản
	Số lượng cán bộ thường xuyên sử dụng

	
	
	
	Tổng số
VB
	Tổng số VB được cập nhật
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số VB nhận qua
 mạng
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số
VB
	Tổng số VB được cập nhật
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số VB
gửi qua mạng
	Tỷ lệ
(%)
	
	

	1
	Ban QL các khu CN tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sở Lao động - TBXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sở Thông tin Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sở Công thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Ban QL khu Đại học Phố Hiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Sở Khoa học Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Sở Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Sở Văn hóa TT-DL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	UBND huyện Văn Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	UBND huyện Yên Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	UBND huyện Khoái Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	UBND huyện Tiên Lữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	UBND huyện Văn Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	UBND Thành phố Hưng Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	UBND huyện Phù Cừ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	UBND huyện Ân Thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	UBND Thị xã Mỹ Hào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	UBND huyện Kim Động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng/ Trung bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Phần mềm một cửa 
	TT
	Tên đơn vị
	Phần mềm Một cửa điện tử

	
	
	Tổng số
HS tiếp nhận 
	Tổng số HS được cập nhật vào phần mềm
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số HS giải quyết trước và đúng hạn
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số HS giải quyết quá hạn
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số HS đang giải quyết trong hạn
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng số
 HS được
 tiếp nhận
 mức độ 3
	Tổng số
 HS được
 tiếp nhận
 mức độ 4

	1
	Ban QL các khu CN tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sở Lao động - TBXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sở Thông tin Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sở Công thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Sở Khoa học Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Sở Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Sở Văn hóa TT-DL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	UBND huyện Văn Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	UBND huyện Yên Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	UBND huyện Khoái Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	UBND huyện Tiên Lữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	UBND huyện Văn Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	UBND Tp Hưng Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	UBND huyện Phù Cừ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	UBND huyện Ân Thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	UBND Thị xã Mỹ Hào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	UBND huyện Kim Động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Ban QL khu Đại học Phố Hiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số/ Trung bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Cổng thông tin điện tử
	TT
	Tên đơn vị
	Cổng Thông tin điện tử

	
	
	Ban biên tập, quy chế
	Nội dung thông tin được cập nhật
	Tổng
số tin bài của cả Quý

	
	
	Ban biên tập
trang TTĐT
	Quy chế cung
cấp thông tin
trên trang TTĐT
	Mục thông tin giới thiệu chung
(Tổng tin bài)
	Mục thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành
(Tổng tin bài)
	Mục thông tin tuyên truyền, phổ biến PL
(Tổng tin bài)
	Mục tin tức, sự kiện
(Tổng tin bài)
	Mục thông tin dự án, mua sắm, đấu thầu
(Tổng tin bài)
	Mục thông tin về DVC trực tuyến
	Đặt đường liên kết đến các trang
	Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin
	

	
	
	C
	K
	C
	K
	
	
	
	
	
	C
	K
	Công báo 
Hưng Yên
	Một cửa
Điện tử
	Hệ thống văn bản
của tỉnh ban hành
	CSDL quốc gia về
pháp luật
	C
	K
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	K
	C
	K
	C
	K
	C
	K
	
	
	

	1
	Ban QL các khu
 CN tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sở Nông nghiệp
 và PTNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sở Giáo dục và 
Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sở Lao động - 
TBXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sở Thông tin và 
Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sở Kế hoạch 
Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Sở Công thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Sở Giao thông 
Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Sở Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Sở Khoa học 
Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Sở Tài nguyên 
Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Sở Văn hóa TT-DL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Thanh tra tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	UBND huyện 
Văn Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	UBND huyện 
Yên Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	UBND huyện 
Khoái Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	UBND huyện 
Tiên Lữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	UBND huyện 
Văn Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	UBND Thành phố
Hưng Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	UBND huyện
 Ân Thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	UBND Thị xã 
Mỹ Hào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	UBND huyện
 Phù Cừ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	UBND huyện 
Kim Động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Văn phòng 
UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Ban QL khu
 Đại học Phố Hiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Viết tắt: C: Có; K: Không.


Phụ lục VI
Chế độ báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: tình hình sử dụng thẻ ABTC của các doanh nhân thuộc doanh nghiệp.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có doanh nhân được cấp thẻ ABTC.
4. Cơ quan nhận báo cáo: 
a) Ban Quản lý các KCN tỉnh (đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh);
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (đối với các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh).
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.
Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 năm/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu 01.



Mẫu số 01
ĐC-BC
	TÊN DOANH NGHIỆP


Số            /BC-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng      năm 20....



BÁO CÁO
Báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC

Thực hiện quy định tại Điều 7 Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên. Công ty....., (địa chỉ......., điện thoại......., fax......; Số giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận ĐKĐT..........., ngày cấp..........., nơi cấp........., mã số thuế...........), xin báo cáo số lượng thẻ ABTC đã được cấp và tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân, doanh nghiệp như sau:
	TT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ khi đề nghị cấp thẻ
	Chức vụ hiện tại
	Những nước đã đến và thời gian lưu trú
	Số thẻ
	Ngày cấp, có giá trị đến
	Số lần
sử dụng thẻ
	Đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ, nghỉ việc
	Kiến nghị

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung thông tin đã báo cáo và cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC.
	
	Giám đốc/người đại diện theo pháp luật
(Ký, đóng đâu và ghi họ tên)



Phụ lục VII
Chế độ báo cáo tình hình hoạt động phát thanh, truyền hình
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2019/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động phát thanh, truyền hình.
2. Nội dung yêu cầu báo cáo: Kết quả thực hiện công tác phát thanh, truyền hình; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
3. Đối tượng thực hiện báo cáo: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
4. Cơ quan nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương thức sau:
a) Gửi trực tiếp;
b) Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;
d) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
đ) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.
Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
7. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 quý/lần; 06 tháng/lần; 01 năm/lần.
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 
a) Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.
b) Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
c) Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
9. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu 01.


Mẫu số 01
ĐC-BC
	UBND TỈNH HƯNG YÊN
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH


Số         /BC-ĐPTTH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày        tháng      năm 20....


BÁO CÁO
[bookmark: chuong_phuluc_9_name_name]Tình hình hoạt động phát thanh, truyền hình
(Kỳ báo cáo: quý/06 tháng/01 năm)

I. Kết quả công tác trong quý/06 tháng/01 năm
1. Việc thực hiện Giấy phép đã được cấp
- Thời lượng chương trình tự sản xuất mới của kênh chương trình/ngày.
- Thời lượng phát sóng mới của kênh chương trình/ngày.
- Cơ cấu tỷ trọng các chuyên mục trên kênh theo bảng cấu tạo khung chương trình cơ bản.
2. Công tác tuyên truyền
- Về thời sự, chính trị;
- Về kinh tế, văn hóa, xã hội;
- Về an ninh quốc phòng;
- Về thông tin đối ngoại.
3. Hoạt động nghiệp vụ sản xuất chương trình
a) Trên sóng phát thanh
- Tổng số tin, bài, chương trình đã phát theo từng thể loại: tin, bài, phóng sự ngắn, phóng sự dài, phóng sự điều tra, tường thuật, phỏng vấn, giao lưu…
- Tổng thời lượng (số giờ) đã phát (phát mới, phát lại).
- Số giờ tiếp sóng các kênh của VOV .
- Một số chương trình tiêu biểu.
b) Trên sóng truyền hình
- Tổng số tin, bài, chương trình đã phát: tin, bài, phóng sự ngắn, phóng sự dài, phóng sự điều tra, tường thuật, phỏng vấn, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu…
- Tổng thời lượng (số giờ) đã phát (phát mới, phát lại).
- Số giờ tiếp sóng các kênh của VTV .
- Một số chương trình tiêu biểu.
4. Hoạt động kỹ thuật
- Công tác khai thác, sử dụng, quản lý thiết bị kỹ thuật;
- Việc đầu tư, mua sắm, cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm phát triển phát thanh, truyền hình bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội.
5. Công tác truyền thanh cơ sở: Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh huyện, thành phố
6. Công tác phát triển sự nghiệp
- Công tác tổ chức, đào tạo.
- Công tác đoàn thể.
7. Diện phủ sóng của kênh phát thanh, kênh truyền hình
8. Các hạ tầng truyền dẫn phát sóng kênh phát thanh, kênh truyền hình
9. Kết quả doanh thu
II. Phương hướng, nhiệm vụ
1. Phương hướng
2. Nhiệm vụ
3. Đề xuất, kiến nghị
	  Nơi nhận:  
- UBND tỉnh;
- …………...
- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)








